
Tổng TC Lý thuyết Thực hành Bài tập 
102052 General English 1 2 1 1 0 60
115001 Kỹ thuật Đo lường - Cảm biến 2 1 0 1 45
115019 Thực tập Kỹ thuật Đo lường - Cảm biến 2 1 1 0 60
114034 Trang bị điện 3 3 0 0 45
114025 Thực tập Trang bị điện 2 1 1 0 60
116028 Thực tập Công nghệ Khí nén - Thủy lực 2 1 1 0 60

13 8 4 1 330
114042 Anh văn chuyên ngành 4 4 0 0 60
114028 Thực tập Điện tử công suất 2 1 1 0 60
115004 Vi điều khiển 3 2 0 1 60
116018 Kỹ thuật lập trình PLC 3 2 0 1 60
115021 Thực tập Vi điều khiển 2 1 1 0 60
116029 Thực tập Kỹ thuật lập trình PLC 2 1 1 0 60

16 11 3 2 360
114006 Cung cấp điện 4 4 0 0 60
114011 CAD trong kỹ thuật điện 2 1 0 1 45
116019 Bảo trì công nghiệp 3 3 0 0 45
115046 Hệ thống cơ điện M&E 2 1 0 1 45
66666 Tốt nghiệp 10 10 0 0 150

21 19 0 2 345
50 38 7 5 1035

Nơi nhận: Q. TRƯỞNG KHOA
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- Ban Giám hiệu;
- Phòng Đào tạo;
- Lưu: CĐ ĐT (194).
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